
 

SỞ Y TẾ  KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:               /QĐ-KSBT  Khánh Hòa, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 tỉnh Khánh Hòa năm 2023 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA 
  

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về 

công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư 53/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế  

về việc quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành 

y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy 

định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức;  

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Khánh Hòa  trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm phòng chống sốt rét – Ký sinh trùng và côn 

trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Nội tiết; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Danh mục hồ sơ năm 2023 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa.  

 Điều 2. Căn cứ vào bản Danh mục hồ sơ hiện hành này, các bộ phận thuộc  

Trung tâm trong quá trình xây dựng, ban hành và giải quyết văn bản, tài liệu phải 

lập thành hồ sơ và bảo quản an toàn tài liệu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, các trưởng khoa, phòng chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTKSBT (VBĐT) 

- Lưu: VT,TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Tôn Thất Toàn 
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DANH MỤC HỒ SƠ NĂM 2023 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-KSBT ngày       /3/2023 ) của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa) 

 
 

 

 

Số và ký hiệu  

hồ sơ 

 

Tiêu đề hồ sơ 

 

Thời hạn 

bảo quản 

Ngƣời 

lập 

hồ sơ 

 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 

I. HỒ SƠ CỦA TRUNG TÂM 

01.KSBT 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn chung về 

các hoạt động của ngành y tế năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

02.KSBT 

- Tập Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo 

của các cơ quan về tình hình công tác 

hàng năm 2023 

Vĩnh viễn 

 20 năm 

10 năm 

  

03.KSBT - Hồ sơ về các kỳ họp thường kỳ của 

Trung tâm, năm 2023 

Vĩnh viễn 

20 năm 

 

  

04.KSBT - Hồ sơ về các kỳ họp bất thường của 

Trung tâm, năm 2023 

Vĩnh viễn 

20 năm 

 

  

05.KSBT 
- Tập văn bản trao đổi về tình hình hoạt 

động của Trung tâm 
10 năm 

 
 

 

 

06.KSBT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

II. HỒ SƠ CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM GIÁM ĐỐC & PHÓ GIÁM ĐỐC 

1. Công tác tổng hợp, dịch bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm, & các bệnh khác, 

công tác khác… 

07.GĐ 

hoặc PGĐ 

(Nếu hồ sơ của 

giám đốc  thì 

ký hiệu GĐ nếu 

của Phó giám 

đốc  ký hiệu 

PGĐ) 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về các 

mặt hoạt động chung. Năm 2023 
Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

08.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo 

tháng, quý, năm, nhiều năm của cơ 

quan về tình hình công tác, năm 2023 

Vĩnh viễn 

 20 năm 

  

  

 

SỞ Y TẾ  KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

       CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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09.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Thông báo ý kiến kết luận, kết quả 

làm việc của các cơ quan TW, tỉnh, Sở 

y tế … về các vấn đề quản lý nhà nước 

nói chung, năm 2023 

20 năm   

10.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Hồ sơ về hoạt động của lãnh đạo (trả 

lời chất vấn các kỳ họp , bài phát biểu 

các sự kiện…), năm 2023 

Vĩnh viễn   

11.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về công 

tác, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử, 

cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tổ 

chức cán bộ, thi đua khen thưởng, an 

ninh trật tự, tuyển sinh, đào tạo, nâng 

bậc lương, kê khai tài sản, đánh giá cán 

bộ, tiết kiệm chống lãng phí, văn bản 

hành chính, tuyển dụng, bảo hiểm xã 

hội, văn thư lưu trữ, thanh tra, an toàn 

sinh học, quản lý nước thải, rác thải y 

tế, quản lý dược, xếp hạng lại đơn vị, 

và các công tác khác…. năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

  

12.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về công 

tác phòng chống dịch bệnh, năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

  

13.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về công 

tác phòng chống ký sinh trùng côn 

trùng,  phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

phòng chống bệnh không lây nhiễm, 

phòng chống HIV, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe 

môi trường- Y tế trường học, bệnh nghề 

nghiệp, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh 

thăm dò chức năng, dược vật tư y tế 

năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

  

14.GĐ 

hoặc PGĐ 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

2. Công tác phòng chống lụt bão,phòng cháy chữa cháy, … 

15.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về công 

tác phòng cháy, chữa cháy, năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

16.GĐ 

hoặc PGĐ 

 

 

   

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 
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3. Công tác tài chính, ngân hàng, kho bạc, thuế, xây dựng,… 

17.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về lĩnh 

vực tài chính, kế toán, quản lý, mua 

sắm tài sản, trang thiết bị, thống kê, kế 

hoạch   năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

18.GĐ 

hoặc PGĐ 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

4. Công tác đào tạo, tập huấn y tế,…… 

19.GĐ 

hoặc PGĐ 

- Tập văn bản của các cơ quan về công 

tác tập huấn đào tạo lại cán bộ làm 

công tác phòng chống ký sinh trùng côn 

trùng,  phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

phòng chống bệnh không lây nhiễm, 

phòng chống HIV, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe, dinh dưỡng, sức khỏe 

môi trường- Y tế trường học, bệnh nghề 

nghiệp, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh 

thăm dò chức năng, dược vật tư y tế 

năm 2023 

Theo thời 

hạn của hồ 

sơ hiện 

hành  

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

20.GĐ 

hoặc PGĐ 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

III. HỒ SƠ CỦA PHÕNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH  

21.TCHC 

 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

quy định, chỉ đạo, hướng dẫn về cải 

cách hành chính, công tác Văn thư, lưu 

trữ, công tác thi đua khen thưởng, công 

tác đào tạo, nâng lương, phòng chống 

tham nhũng, công tác khác … năm 

2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

22.TCHC 
- Tập hồ sơ về cải cách hành chính năm 

2023 
20 năm   

23.TCHC 
- Tập hồ sơ về phòng chống tham 

nhũng năm 2023 
20 năm   

24.TCHC 

- Tập hồ sơ về công tác nâng bậc lương, 

phụ cấp vượt khung cho cán bộ viên 

chức và người lao động năm 2023 

20 năm 

 

 

25.TCHC 

- Tập hồ sơ về công tác Phòng cháy 

chữa cháy Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Khánh Hòa năm 2023 

20 năm 

  

26.TCHC 

 

- Tập hồ sơ về công tác thi đua khen 

thưởng, năm 2023 
20 năm   

27.TCHC - Tập hồ sơ đánh giá xếp loại chất 20 năm   
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lượng viên chức & người lao động  

28.TCHC 
- Tập hồ sơ về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2023 
20 năm   

29.TCHC Tập hồ sơ về công tác khác năm 2023 20 năm   

30.TCHC 
- Tập hồ sơ về công tác văn thư, lưu 

trữ, năm 2023 
20 năm   

31. TCHC 
- Sổ văn bản đi của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật năm 2023 
Vĩnh viễn    

32. TCHC 
- Sổ văn bản đến của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật năm 2023 
20 năm   

33. TCHC 
- Sổ quyết định của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật năm 2023 
Vĩnh viễn   

34 .TCHC 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

35.TCHC 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

IV. HỒ SƠ CỦA PHÕNG TÀI CHÍNH –KẾ TOÁN 

36.TCKT 

- Tập hồ sơ Tập văn bản của các cơ 

quan TW, tỉnh chỉ đạo, quy định, hướng 

dẫn về công tác tài chính, tài sản chế độ 

tiền lương, ……năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

37.TCKT 
- Tập hồ sơ báo cáo tài chính và quyết 

toán năm 2023 
Vĩnh viễn   

38.TCKT 
- Tập hồ sơ báo cáo thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2023 
20 năm   

39.TCKT 
- Tập hồ sơ tài sản công cụ, dụng cụ 

năm 2023 
Vĩnh viễn   

40.TCKT 
- Tập hồ sơ chế độ tiền lương đào tạo 

năm 2023 
Vĩnh viễn   

41.TCKT 
- Tập hồ sơ sổ sách kế toán năm 2023 20 năm 

 
  

42.TCKT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

43.TCKT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 
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V. HỒ SƠ CỦA PHÕNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ 

44.KHNV 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, 

tỉnh, các sở ban ngành chỉ đạo, quy 

định, hướng dẫn về công tác chương 

trình mục tiêu y tế dân số, các hoạt 

động của cơ quan, số liệu tai nạn giao 

thông, chấm điểm của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật, năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

45.KHNV 
Tập văn bản về công tác kế hoạch y tế  

năm 2023 
20 năm   

46 .KHNV 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hoạt 

động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Khánh Hòa năm 2023 

20 năm   

47.KHNV 

Báo cáo số liệu khám chữa bệnh cho 

bệnh nhân bị tai nạn giao thông năm 

2023 

10 năm   

48.KHNV 
Kế hoạch, báo cáo tháng, tuần của cơ 

quan năm 2023 
10 năm   

49.KHNV 
Chấm điểm kiểm tra Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật năm 2023 
10 năm   

50. KHNV  
- Chấm điểm kiểm tra Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật  
10 năm    

51. KHNV Công tác nghiên cứu khoa học năm 

2023 

10 năm 
  

52. KHNV Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất 

năm 2023 

10 năm 
  

53.KHNV 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

54.KHNV 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

VI. HỒ SƠ CỦA KHOA PHÕNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM  

55.PCBTN 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công 

tác Bệnh truyền nhiễm  năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

56.PCBTN 
Về việc tiêm vắc xin cúm mùa cho 

nhân viên y tế năm 2023 
20 năm   

57.PCBTN 
- Tập văn bản  Công tác phòng, chống 

dịch Tay Chân Miệng năm 2023 
20 năm   

58.PCBTN 

Giám sát công tác tiêm chủng vắc 

xin thường xuyên tại huyện, TX,TP 

năm 2023 

20 năm   
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59.PCBTN 
- Tập văn bản Báo cáo bệnh truyền 

nhiễm theo Thông tư 54 năm 2023 
20 năm   

60.PCBTN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

61.PCBTN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

VII. HỒ SƠ CỦA KHOA KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG 

62.KST-CT 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công 

tác phun tẩm, phòng chống vec tơ, sốt 

xuất huyết, ký sinh trùng đường ruột… 

năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tăc 

63.KST-CT 

- Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về công tác phòng chống vector sốt rét 

năm 2023 

20 năm   

64.KST-CT 

- Tập văn bản công tác phun chủ động 

Phòng chống sốt xuất huyết Dengue và 

báo cáo Sốt xuất huyết Dengue năm 

2023 

20 năm   

65.KST-CT 

- Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về công tác hoạt động phòng chống các 

bệnh ký sinh trùng đường ruột năm 

2023 

20 năm   

66.KST-CT 

- Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về công tác phun tẩm phòng chống sốt 

rét năm 2023 

20 năm   

67.KST-CT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

68.KST-CT 

 

  

Hồ sơ 

phát 

sinh 

VIII. HỒ SƠ CỦA KHOA XÉT NGHIỆM CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH-THĂM DÕ 

CHỨC NĂNG 

69.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản của TW, và của tỉnh 

hướng dẫn an toàn sinh học, ISO năm 

2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

70.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản kết quả Quan trắc môi 

trường lao động 2023 
20 năm    
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71.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản tiếp nhận và trả kết quả 

nước theo IS0 17025:2017 
10 năm    

72.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản nhận mẫu và trả kết quả 

virus năm 2023 theo chuẩn ATSH 

10 năm 
  

73.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản kết quả NLMT năm 2023 10 năm 
  

74.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản nhận mẫu và trả kết quả 

Sốt rét năm 2023 theo chuẩn ATSH 

10 năm 
  

75.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản Hồ sơ giám sát trọng 

điểm HIV 2023 
20 năm    

76.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản giám sát phát hiện HIV 

2023 
20 năm    

77.XN-CĐHA 

&TDCN 

- Tập văn bản ngoại kiểm HIV 2023 
20 năm    

78.XN-CĐHA 

&TDCN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

79.XN-CĐHA 

&TDCN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

VIIII. HỒ SƠ CỦA KHOA PHÕNG KHÁM TƢ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG 

80. 

KTV&ĐTDP 

- Tập văn bản của TW, tỉnh hướng dẫn 

về công tác khám & điều trị dự phòng 

năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

81. 

KTV&ĐTDP 

- Tập Hồ sơ công tác điều tra bướu cổ 

& các rối loạn do thiếu Iốt năm 2023 
20 năm  

 

82. 

KTV&ĐTDP 

- Tập báo cáo kết quả hoạt động của 

phòng khám tư vấn & điều trị dự phòng 

năm 2023 
20 năm  

 

83 

.KTV&ĐTDP 

- Tập văn bản hồ sơ triển khai chương 

trình tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp tại 

PKTV & ĐTDP năm 2023 
20 năm  

 

84. 

KTV&ĐTDP 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

85. 

KTV&ĐTDP 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 
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X. HỒ SƠ CỦA KHOA PHÕNG CHỐNG HIV/AIDS   

86. 

PCHIV/AIDS 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công 

tác Phòng, chống HIV/AIDS, năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

 Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

87. 

PCHIV/AIDS 

- Tập văn bản Giám sát Dự án QTC 

Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 
20 năm  

 

88. 

PCHIV/AIDS 

- Tập văn bản Tập huấn triển khai 

GSTĐ HIV, STIs và lồng ghép hành vi 

( HSS+) năm 2023 

20 năm  

 

89. 

PCHIV/AIDS 

- Tập văn bản Báo cáo tháng Hành 

động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS 

năm 2023 

20 năm    

 

89 

PCHIV/AIDS 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

91. 

PCHIV/AIDS 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XI. HỒ SƠ CỦA KHOA DINH DƢỠNG  

92.DD 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công 

tác cải thiện tình trạng dinh dưỡng, 

vitamin A… năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

93.DD - Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về công tác phòng chống suy dinh 

dưỡng bà mẹ & trẻ em 30 cụm & 

chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững năm 2023 

10 năm  

 

94.DD Tập văn bản về tình hình hoạt động 

trong công tác tổ chức uống Vitamin A 

đợt 1 năm 2023 

 

20 năm 

 

 

 

95.DD - Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về công tác điều tra, giám sát tuần lễ  

dinh dưỡng năm 2023 
20 năm  

 

96. DD  

  

Hồ sơ 

phát 

sinh 

97.DD  

  

Hồ sơ 

phát 

sinh 
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XII . HỒ SƠ CỦA KHOA PHÕNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

98.PCBKLN 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn chương 

trình mục tiêu Y tế  dân số về phòng 

chống tim mạch, phòng chống bệnh 

ung thư, đái tháo đường, và công tác 

tập huấn… năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

99.PCBKLN 

- Tập Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo 

tháng, quý, năm của cơ quan về hướng 

dẫn chương trình mục tiêu Y tế  dân số 

phòng chống tim mạch năm 2023 

20 năm  

 

100 .PCBKLN 
- Tập huấn chương trình phòng chống 

bệnh tim mạch năm 2023 
20 năm   

101.PCBKLN 
- Tập văn bản về chương trình mục tiêu 

Y tế dân số đái tháo đường năm 2023 
20 năm   

102.PCBKLN 
- Tập huấn chương trình phòng chống 

bệnh đái tháo tháo đường năm 2023 
20 năm   

103.PCBKLN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

104.PCBKLN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XIII. HỒ SƠ CỦA KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƢỜNG – Y TẾ TRƢỜNG HỌC 

105.SKMT 

- Tập văn bản của TW, tỉnh hướng dẫn 

triển khai hưởng ứng phong trào vệ 

sinh yêu nước, sử dụng nước sinh hoạt, 

nhà tiêu hộ gia đình, giám sát vệ sinh 

môi trường y tế, công tác y tế trường 

học, phòng chống tai nạn thương 

tích,công tác y tế trường học, năm  

2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

106.SKMT 
- Tập văn bản triển khai hưởng ứng 

phong trào vệ sinh yêu nước  năm 2023 
20 năm   

107.SKMT 

- Tập văn  bản giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tại các cơ sở cấp nước, nguồn 

nước hộ gia đình & nhà tiêu hộ gia đình 

năm 2023 

20 năm   

108.SKMT 
- Tập văn bản giám sát vệ sinh môi 

trường y tế tại các cơ sở y tế năm 2023 
20 năm   

109.SKMT 

- Tập văn bản báo cáo hoạt động 

phòng, chống tai nạn thương tích năm 

2023 

20 năm   
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110 SKMT 
Tập văn bản giám sát công tác Y tế 

trường học năm 2023 
20 năm   

111.SKMT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

112 SKMT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XIIII. HỒ SƠ CỦA KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP  

113.BNN 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, tỉnh 

chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công 

tác tháng hành động về an toàn lao 

động năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

114.BNN 
- Tập văn bản Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2023 
20 năm   

115.BNN 

- Tập văn bản giám sát vệ sinh lao động 

và bệnh nghề nghiệp các cơ sở khai 

thác đá trên địa bàn tỉnh năm 2023 
20 năm   

116.BNN 

- Tập văn bản giám sát vệ sinh lao động 

và bệnh nghề nghiệp các cơ sở lao động 

trong tỉnh thuộc KCN Ninh Thủy – 

Ninh Hòa năm 2023 

20 năm   

117.BNN 

- Tập văn bản giám sát vệ sinh lao động 

và bệnh nghề nghiệp các cơ sở lao động 

trong tỉnh thuộc KCN Suối Dầu – Cam 

Lâm năm 2023 

20 năm   

118.BNN 

- Tập văn bản giám sát vệ sinh lao động 

và bệnh nghề nghiệp các cơ sở lao động 

trong tỉnh thuộc khu vực Nha Trang, 

Diên Khánh, Cam Lâm năm 2023 

20 năm   

119.BNN 

 

  

Hồ sơ 

phát 

sinh 

120.BNN 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XV. HỒ SƠ CỦA KHOA TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

121.TTGDSK 

Tập văn bản của TW, tỉnh hướng dẫn 

công tác truyền thông năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 
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122.TTGDSK 
- Tập văn bản Đào tạo/tập huấn kỹ năng 

truyền thông GDSK năm 2023 
20 năm   

123.TTGDSK 
- Tập văn bản Tập huấn phòng chống 

tác hại thuốc lá năm 2023 
20 năm   

124.TTGDSK 
- Tập văn bản Truyền thông Phòng 

chống tác hại thuốc lá năm 2023 
20 năm   

125.TTGDSK 
- Tập văn Truyền thông Phòng chống 

các dịch bệnh năm 2023 
20 năm   

126.TTGDSK 
- Tập Băng, đĩa, Phóng sự, clip năm 

2023 
20 năm   

127.TTGDSK 
- Tập văn bản tin giáo dục sức khỏe 

năm 2023 
20 năm   

128.TTGDSK 
- Tập văn bản Kiểm tra, giám sát năm 

2023 
20 năm   

129.TTGDSK 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

130.TTGDSK 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XVI. HỒ SƠ CỦA KHOA DƢỢC VẬT - TƢ Y TẾ 

1 Dƣợc vật tƣ ( D.V.T) 

131.DVTYT 

- Tập văn bản của TW, tỉnh hướng dẫn  

về công tác dược, vật tư y tế năm 2023 

 Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

131.DVTYT 

- Tập văn bản kiểm tra, giám sát thực 

hiện bảo quản, sử dụng thuốc, vaccin, 

sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế 

100 năm    

131.DVTYT 

- Tập văn bản thu hồi, tiêu hủy, điều 

chuyển, cấp phát thuốc, vaccin, sinh 

phẩm, hóa chất, vật tư y tế 

100 năm 

  

131.DVTYT 

- Tập văn bản lưu báo cáo hoạt động 

thuốc, vaccin, sinh phẩm, hóa chất, vật 

tư y tế. 

100 năm 

  

131.DVTYT 

- Tập văn bản Các qui trình quản lý: 

thuốc, vaccin, sinh phẩm, hóa chất, vật 

tư y tế 

100 năm 

  

131.DVTYT 
- Tập văn bản Qui trình hủy thuốc, 

vaccin, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế 

100 năm 
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132.DVTYT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

133.DVTYT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XVII. HỒ SƠ CỦA KHOA PHÕNG KHÁM CK HIV/AIDS & ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

CHẤT  

 

134.PKCKHIN

/AIDS&ĐTNC 

- Tập văn bản của TW, tỉnh hướng dẫn 

khám & điều trị HIV/AIDS   

Theo hiệu 

lực văn 

bản  

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

135 

PKCKHIN/AI

DS&ĐTNC 

- Tập văn bản Bảng tóm tắt bệnh án 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế năm 2023 

20 năm    

136 

PKCKHIN/AI

DS&ĐTNC 

- Tập văn bản phân bổ thuốc 

Methadone năm 2023 
20 năm    

137 

PKCKHIN/AI

DS&ĐTNC 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

138 

PKCKHIN/AI

DS&ĐTNC 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

XVIII. HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CƠ QUAN 

139.ĐT 

- Tập văn bản của các cơ quan TW, 

tỉnh, huyện chỉ đạo, quy định, hướng 

dẫn về công tác đảng, công đoàn, đoàn 

thanh niên. năm 2023 

Theo hiệu 

lực văn 

bản 

 

Hồ sơ 

nguyên 

tắc 

140.ĐT 

- Tập Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm 

về hoạt động đảng, công đoàn, đoàn 

thanh niên năm 2023 

Vĩnh viễn 

10 năm 
  

141.ĐT 

- Tập văn bản của các cơ quan về việc 

thực hiện, triển khai các Nghị quyết, các 

đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận 

động lớn trong Đảng bộ, năm 2023 

Vĩnh viễn   

142.ĐT 
- Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở 

Đảng, Đảng viên, năm 2023 20 năm    
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143.ĐT 
- Hồ sơ về Hội nghị cán bộ, công chức, 

năm 2023 20 năm    

144.ĐT 

- Tập văn bản của các cơ quan trao đổi 

về các hoạt động phong trào của các tổ 

chức đoàn thể,  năm 2023 

10 năm   

145.ĐT 

 

  

Hồ sơ 

dự 

kiến 

phát 

sinh 

 

Bản Danh mục hồ sơ này có 150  hồ sơ, bao gồm: 

  - 08 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn 

  - 21 hồ sơ nguyên tắc 

  - 03 hồ sơ theo thời hạn của hồ sơ hiện hành 

  - 05 hồ sơ có thời hạn bảo quản 100 năm  

- 64 hồ sơ có thời hạn bảo quản 20 năm 

- 13 hồ sơ có thời hạn bảo quản 10 năm 

- 36 hồ sơ dự kiến phát sinh. 


		2023-03-10T15:18:53+0700
	Việt Nam
	Tôn Thất Toàn<tttoan@khanhho..gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T10:25:17+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T10:25:22+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T10:26:23+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T10:26:28+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-11T10:27:03+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




